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1 20241PE6023001 PE6023 Bóng ném 1 1,2 Thứ 5 Sân TT Khu C CNKT Điện tử 1 16/09/2024

2 20241PE6023002 PE6023 Bóng ném 1 8,9 Thứ 5 Sân TT Khu C CNKT Điện tử 2 16/09/2024

3 20241PE6023003 PE6023 Bóng ném 1 3,4 Thứ 5 Sân TT Khu C CNKT Điện tử 3 16/09/2024

4 20241PE6023004 PE6023 Bóng ném 1 10,11 Thứ 5 Sân TT Khu C CNKT Điện tử 4 16/09/2024

5 20241PE6023005 PE6023 Bóng ném 1 1,2 Thứ 3 Sân TT Khu C CNKT Điện tử 5 16/09/2024

6 20241PE6023006 PE6023 Bóng ném 1 8,9 Thứ 3 Sân TT Khu C CNKT Điện tử 6 16/09/2024

7 20241PE6023007 PE6023 Bóng ném 1 3,4 Thứ 3 Sân TT Khu C CNKT Điện tử 7 16/09/2024

8 20241PE6023008 PE6023 Bóng ném 1 8,9 Thứ 2 Sân TT Khu C CNKT Điện tử 8 16/09/2024

9 20241PE6023009 PE6023 Bóng ném 1 3,4 Thứ 2 Sân TT Khu C CNKT Máy tính 1 16/09/2024

10 20241PE6023010 PE6023 Bóng ném 1 10,11 Thứ 3 Sân TT Khu C CNKT Máy tính 2 16/09/2024

11 20241PE6023011 PE6023 Bóng ném 1 1,2 Thứ 2 Sân TT Khu C ĐT Y SINH 1 16/09/2024

12 20241PE6023012 PE6023 Bóng ném 1 10,11 Thứ 2 Sân TT Khu C MMT và Truyền thông 1 16/09/2024

13 PE6021 Bóng rổ 1 10,11 Thứ 4 Sân TT Khu C ĐIỆN TỬ TA 1 16/09/2024
Ghép Ô tô+ĐT+CNTT (TA)

14 20241BS6001014 BS6001 Đại số tuyến tính 7,8,9,10 Thứ 5 C1-303 CNKT Điện tử 1 16/09/2024

15 20241BS6001015 BS6001 Đại số tuyến tính 1,2,3,4 Thứ 5 C2-203 CNKT Điện tử 2 16/09/2024

16 20241BS6001016 BS6001 Đại số tuyến tính 7,8,9,10 Thứ 5 C1-303 CNKT Điện tử 3 23/09/2024

17 BS6001 Đại số tuyến tính 1,2,3,4 Thứ 5 C2-203 CNKT Điện tử 4 23/09/2024

18 BS6001 Đại số tuyến tính 1,2,3,4 Thứ 5 C2-203 ĐIỆN TỬ TA 1 23/09/2024
Học cùng  lớp ĐT4

19 20241BS6001018 BS6001 Đại số tuyến tính 7,8,9,10 Thứ 6 C2-302 CNKT Điện tử 5 16/09/2024

20 20241BS6001019 BS6001 Đại số tuyến tính 1,2,3,4 Thứ 6 C2-302 CNKT Điện tử 6 16/09/2024

21 20241BS6001020 BS6001 Đại số tuyến tính 7,8,9,10 Thứ 3 C2-201 CNKT Điện tử 7 23/09/2024

THỜI KHÓA BIỀU (LỚP ỔN ĐỊNH)

HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ: 1

20241PE6021015

20241BS6001017
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22 20241BS6001021 BS6001 Đại số tuyến tính 1,2,3,4 Thứ 3 C2-303 CNKT Điện tử 8 23/09/2024

23 20241BS6001022 BS6001 Đại số tuyến tính 1,2,3,4 Thứ 7 C1-303 CNKT Máy tính 1 23/09/2024

24 20241BS6001023 BS6001 Đại số tuyến tính 7,8,9,10 Thứ 6 C2-201 CNKT Máy tính 2 23/09/2024

25 20241BS6001026 BS6001 Đại số tuyến tính 7,8,9,10 Thứ 7 C1-303 ĐT Y SINH 1 23/09/2024

26 20241BS6001033 BS6001 Đại số tuyến tính 1,2,3,4 Thứ 6 C1-503 MMT và Truyền thông 1 23/09/2024

27 20241BS6002026 BS6002 Giải tích 7,8,9,10 Thứ 2 C2-401 CNKT Điện tử 1 16/09/2024

28 20241BS6002027 BS6002 Giải tích 1,2,3,4 Thứ 2 C2-401 CNKT Điện tử 2 16/09/2024

29 20241BS6002028 BS6002 Giải tích 7,8,9,10 Thứ 2 C2-401 CNKT Điện tử 3 23/09/2024

30 BS6002 Giải tích 1,2,3,4 Thứ 2 C2-401 CNKT Điện tử 4 23/09/2024

31 BS6002 Giải tích 1,2,3,4 Thứ 2 C2-401 ĐIỆN TỬ TA 1 23/09/2024
Học cùng  lớp ĐT4

32 20241BS6002030 BS6002 Giải tích 1,2,3,4 Thứ 7 C2-203 CNKT Điện tử 5 16/09/2024

33 20241BS6002031 BS6002 Giải tích 7,8,9,10 Thứ 7 C2-403 CNKT Điện tử 6 23/09/2024

34 20241BS6002032 BS6002 Giải tích 7,8,9,10 Thứ 7 C1-302 CNKT Điện tử 7 16/09/2024

35 20241BS6002033 BS6002 Giải tích 1,2,3,4 Thứ 7 C2-203 CNKT Điện tử 8 23/09/2024

36 20241BS6002042 BS6002 Giải tích 1,2,3,4 Thứ 6 C2-201 CNKT Máy tính 1 16/09/2024

37 20241BS6002043 BS6002 Giải tích 7,8,9,10 Thứ 2 C1-303 CNKT Máy tính 2 16/09/2024

38 20241BS6002061 BS6002 Giải tích 7,8,9,10 Thứ 6 C1-503 ĐT Y SINH 1 16/09/2024

39 20241BS6002071 BS6002 Giải tích 1,2,3,4 Thứ 2 C2-203 MMT và Truyền thông 1 16/09/2024

40 20241BS6018013 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 7,8 Thứ 6 C2-303 CNKT Điện tử 1 16/09/2024

41 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 1,2 Thứ 6 C1-303 CNKT Điện tử 2 16/09/2024

42 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 1,2 Thứ 6 C1-303 ĐIỆN TỬ TA 1 16/09/2024
Học cùng  lớp ĐT2

43 20241BS6018015 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 9,10 Thứ 6 C2-203 CNKT Điện tử 3 16/09/2024

44 20241BS6018016 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 3,4 Thứ 6 C2-203 CNKT Điện tử 4 16/09/2024

20241BS6002029

20241BS6018014
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45 20241BS6018017 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 7,8 Thứ 4 C2-203 CNKT Điện tử 5 16/09/2024

46 20241BS6018018 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 1,2 Thứ 4 C2-201 CNKT Điện tử 6 16/09/2024

47 20241BS6018019 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 9,10 Thứ 4 C1-302 CNKT Điện tử 7 16/09/2024

48 20241BS6018020 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 3,4 Thứ 4 C1-302 CNKT Điện tử 8 16/09/2024

49 20241BS6018021 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 3,4 Thứ 4 C1-102 CNKT Máy tính 1 16/09/2024

50 20241BS6018022 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 9,10 Thứ 4 C1-303 CNKT Máy tính 2 16/09/2024

51 20241BS6018030 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 7,8 Thứ 3 C1-503 ĐT Y SINH 1 16/09/2024

52 20241BS6018041 BS6018 Giao tiếp liên văn hóa 1,2 Thứ 3 C1-303 MMT và Truyền thông 1 16/09/2024

53 20241FE6029001 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 1,2,3,4 Thứ 3 C2-203 CNKT Điện tử 1 16/09/2024

54 20241FE6029002 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 7,8,9,10 Thứ 3 C2-203 CNKT Điện tử 2 16/09/2024

55 20241FE6029003 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 7,8,9,10 Thứ 4 C2-303 CNKT Điện tử 3 16/09/2024

56 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 1,2,3,4 Thứ 4 C2-203 CNKT Điện tử 4 16/09/2024

57 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 1,2,3,4 Thứ 4 C3-405 ĐIỆN TỬ TA 1 16/09/2024
Học cùng  lớp ĐT4

58 20241FE6029005 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 7,8,9,10 Thứ 6 C1-402 CNKT Điện tử 5 16/09/2024

59 20241FE6029006 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 1,2,3,4 Thứ 2 C2-303 CNKT Điện tử 6 16/09/2024

60 20241FE6029007 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 7,8,9,10 Thứ 6 C1-302 CNKT Điện tử 7 16/09/2024

61 20241FE6029008 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 1,2,3,4 Thứ 6 C2-303 CNKT Điện tử 8 16/09/2024

62 20241FE6029009 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 1,2,3,4 Thứ 5 C2-201 CNKT Máy tính 1 16/09/2024

63 20241FE6029010 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 7,8,9,10 Thứ 5 C2-201 CNKT Máy tính 2 16/09/2024

64 20241FE6029011 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 7,8,9,10 Thứ 2 C1-503 ĐT Y SINH 1 16/09/2024

65 20241FE6029012 FE6029 Nhập môn về kỹ thuật (FE6029) 1,2,3,4 Thứ 6 C1-402 MMT và Truyền thông 1 16/09/2024

66 20241BM6091016 BM6091 Quản lý dự án 9,10 Thứ 6 C2-303 CNKT Điện tử 1 16/09/2024

67 BM6091 Quản lý dự án 3,4 Thứ 6 C1-303 CNKT Điện tử 2 16/09/2024

20241FE6029004

20241BM6091017
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68 BM6091 Quản lý dự án 3,4 Thứ 6 C1-303 ĐIỆN TỬ TA 1 16/09/2024
Học cùng  lớp ĐT2

69 20241BM6091018 BM6091 Quản lý dự án 7,8 Thứ 6 C2-203 CNKT Điện tử 3 16/09/2024

70 20241BM6091019 BM6091 Quản lý dự án 1,2 Thứ 6 C2-203 CNKT Điện tử 4 16/09/2024

71 20241BM6091020 BM6091 Quản lý dự án 9,10 Thứ 4 C2-203 CNKT Điện tử 5 16/09/2024

72 20241BM6091021 BM6091 Quản lý dự án 3,4 Thứ 4 C2-201 CNKT Điện tử 6 16/09/2024

73 20241BM6091022 BM6091 Quản lý dự án 7,8 Thứ 4 C1-302 CNKT Điện tử 7 16/09/2024

74 20241BM6091023 BM6091 Quản lý dự án 1,2 Thứ 4 C1-302 CNKT Điện tử 8 16/09/2024

75 20241BM6091024 BM6091 Quản lý dự án 1,2 Thứ 4 C1-102 CNKT Máy tính 1 16/09/2024

76 20241BM6091025 BM6091 Quản lý dự án 7,8 Thứ 4 C1-303 CNKT Máy tính 2 16/09/2024

77 20241BM6091032 BM6091 Quản lý dự án 3,4 Thứ 7 C1-102 ĐT Y SINH 1 16/09/2024

78 20241BM6091039 BM6091 Quản lý dự án 4,5 Thứ 3 C1-503 MMT và Truyền thông 1 16/09/2024

79 20241FL6085034 FL6085 Tiếng Anh Công nghệ thông tin cơ 

bản 1
7,8 Thứ 4 C3-202 MMT và Truyền thông 1 16/09/2024

80 20241FL6085034 FL6085 Tiếng Anh Công nghệ thông tin cơ 

bản 1
7,8 Thứ 7 C3-202 MMT và Truyền thông 1 16/09/2024

81 20241FL6085035 FL6085 Tiếng Anh Công nghệ thông tin cơ 

bản 1
9,10 Thứ 4 C3-202 MMT và Truyền thông 1 16/09/2024

82 20241FL6085035 FL6085 Tiếng Anh Công nghệ thông tin cơ 

bản 1
9,10 Thứ 7 C3-202 MMT và Truyền thông 1 16/09/2024

83 20241FL6130015 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 4 C3-304 CNKT Điện tử 1 16/09/2024

84 20241FL6130015 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 7 C3-304 CNKT Điện tử 1 16/09/2024

85 20241FL6130016 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 4 C3-304 CNKT Điện tử 1 16/09/2024

86 20241FL6130016 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 7 C3-304 CNKT Điện tử 1 16/09/2024

87 20241FL6130017 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 4 C3-304 CNKT Điện tử 2 16/09/2024

88 20241FL6130017 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 7 C3-304 CNKT Điện tử 2 16/09/2024

89 20241FL6130018 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 4 C3-304 CNKT Điện tử 2 16/09/2024

90 20241FL6130018 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 7 C3-304 CNKT Điện tử 2 16/09/2024

20241BM6091017
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91 20241FL6130019 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 3 C3-501 CNKT Điện tử 3 16/09/2024

92 20241FL6130019 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 6 C3-501 CNKT Điện tử 3 16/09/2024

93 20241FL6130020 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 3 C3-501 CNKT Điện tử 3 16/09/2024

94 20241FL6130020 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 6 C3-501 CNKT Điện tử 3 16/09/2024

95 20241FL6130021 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 3 C3-501 CNKT Điện tử 4 16/09/2024

96 20241FL6130021 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 6 C3-501 CNKT Điện tử 4 16/09/2024

97 20241FL6130022 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 3 C3-501 CNKT Điện tử 4 16/09/2024

98 20241FL6130022 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 6 C3-501 CNKT Điện tử 4 16/09/2024

99 20241FL6130023 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 2 C3-304 CNKT Điện tử 5 16/09/2024

100 20241FL6130023 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 5 C3-304 CNKT Điện tử 5 16/09/2024

101 20241FL6130024 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 2 C3-304 CNKT Điện tử 5 16/09/2024

102 20241FL6130024 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 5 C3-304 CNKT Điện tử 5 16/09/2024

103 20241FL6130025 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 2 C3-304 CNKT Điện tử 6 16/09/2024

104 20241FL6130025 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 5 C3-304 CNKT Điện tử 6 16/09/2024

105 20241FL6130026 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 2 C3-304 CNKT Điện tử 6 16/09/2024

106 20241FL6130026 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 5 C3-304 CNKT Điện tử 6 16/09/2024

107 20241FL6130027 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 4 C3-306 CNKT Điện tử 7 16/09/2024

108 20241FL6130027 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 7 C3-306 CNKT Điện tử 7 16/09/2024

109 20241FL6130028 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 4 C3-306 CNKT Điện tử 7 16/09/2024

110 20241FL6130028 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 7 C3-306 CNKT Điện tử 7 16/09/2024

111 20241FL6130029 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 4 C3-306 CNKT Điện tử 8 16/09/2024

112 20241FL6130029 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 7 C3-306 CNKT Điện tử 8 16/09/2024

113 20241FL6130030 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 4 C3-306 CNKT Điện tử 8 16/09/2024
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114 20241FL6130030 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 7 C3-306 CNKT Điện tử 8 16/09/2024

115 20241FL6130039 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 2 C3-502 CNKT Máy tính 1 16/09/2024

116 20241FL6130039 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 5 C3-502 CNKT Máy tính 1 16/09/2024

117 20241FL6130040 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 2 C3-502 CNKT Máy tính 1 16/09/2024

118 20241FL6130040 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 9,10 Thứ 5 C3-502 CNKT Máy tính 1 16/09/2024

119 20241FL6130041 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 2 C3-502 CNKT Máy tính 2 16/09/2024

120 20241FL6130041 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 5 C3-502 CNKT Máy tính 2 16/09/2024

121 20241FL6130042 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 2 C3-502 CNKT Máy tính 2 16/09/2024

122 20241FL6130042 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 5 C3-502 CNKT Máy tính 2 16/09/2024

123 20241FL6130047 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 3 C3-405 ĐIỆN TỬ TA 1 16/09/2024

124 20241FL6130047 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 7,8 Thứ 6 C3-405 ĐIỆN TỬ TA 1 16/09/2024

125 20241FL6130048 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 3 C3-405 ĐT Y SINH 1 16/09/2024

126 20241FL6130048 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 1,2 Thứ 6 C3-405 ĐT Y SINH 1 16/09/2024

127 20241FL6130049 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 3 C3-405 ĐT Y SINH 1 16/09/2024

128 20241FL6130049 FL6130 Tiếng Anh Điện - Điện tử cơ bản 1 3,4 Thứ 6 C3-405 ĐT Y SINH 1 16/09/2024

129 LP6010 Triết học Mác-Lênin 7,8 Thứ 3 C19-102 CNKT Điện tử 1+ĐT3 16/09/2024
Học cùng ĐT3

130 LP6010 Triết học Mác-Lênin 7,8 Thứ 3 C19-102 CNKT Điện tử 3+ĐT1 16/09/2024

131 LP6010 Triết học Mác-Lênin 1,2 Thứ 7 C19-102 CNKT Điện tử 2 16/09/2024
Học cùng lớp ĐT 4

132 LP6010 Triết học Mác-Lênin 1,2 Thứ 7 C19-102 CNKT Điện tử 4 16/09/2024

133 LP6010 Triết học Mác-Lênin 10,11 Thứ 3 C19-102 CNKT Điện tử 5 16/09/2024
Học cùng  ĐT6 +ĐT TA 1

134 LP6010 Triết học Mác-Lênin 10,11 Thứ 3 C19-102 CNKT Điện tử 6 16/09/2024

135 LP6010 Triết học Mác-Lênin 10,11 Thứ 3 C19-102 ĐIỆN TỬ TA 1 16/09/2024
Học cùng  lớp ĐT5+ĐT6

136 LP6010 Triết học Mác-Lênin 3,4 Thứ 2 C19-102 CNKT Điện tử 7 16/09/2024
Học cùng  ĐT8

20241LP6010013

20241LP6010014

20241LP6010015

20241LP6010016
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137 LP6010 Triết học Mác-Lênin 3,4 Thứ 2 C19-102 CNKT Điện tử 8 16/09/2024

138 LP6010 Triết học Mác-Lênin 1,2 Thứ 3 C19-102 CNKT Máy tính 1 16/09/2024
Học cung MT2

139 LP6010 Triết học Mác-Lênin 1,2 Thứ 3 C19-102 CNKT Máy tính 2 16/09/2024

140 LP6010 Triết học Mác-Lênin 3,4 Thứ 4 C19-102 ĐT Y SINH 1 16/09/2024
Học cùng MMTTT1

141 LP6010 Triết học Mác-Lênin 3,4 Thứ 4 C19-102 MMT và Truyền thông 1 16/09/2024
Học cùng Điện tử y sinh 1

20241LP6010016

20241LP6010019

20241LP6010026


